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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CAO ĐẲNG

Trình độ đào tạo
: Cao đẳng

Loại hình đào tạo
: Chính qui

Ngành đào tạo 

: Công nghệ chế tạo máy

Tên tiếng Anh 

: Mechanical Engineering Techology

Mã ngành

: 1104
(Ban hành theo Quyết định số: ………, Ngày ………………của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh)

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ Chế tạo máy

· Có kiến thức cơ bản về ngành Công nghệ Cơ khí và kiến thức chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy

· Biết tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị và hệ thống của ngành Công nghệ Cơ khí

· Có tư duy khoa học và khả năng tự đào tạo;

· Có khả năng tiếp nhận và thực hiện chuyển giao công nghệ

· Có khả năng quản lý sản xuất kinh doanh và lập dự án;

· Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm;

· Đạt trình độ B tiếng Anh;

· Đạt trình độ B về Tin học ứng dụng;

· Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa:   100 tín chỉ 
4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học
5. Quy trình đào tạo:  Theo học chế tín chỉ.

Điều kiện tốt nghiệp: theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT

6. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ 
7. Nội dung chương trình 
	STT
	Mã môn 
học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần:
 học trước(a), tiên quyết(b),

song hành(c)

	
	
	
	
	

	7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương
	      39
	

	7.1.1. Lý luận Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
	7
	

	1
	1104121007
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Fundamental principles of Marxism and Leninsm 
	5(5,0,10)
	

	2
	1104121005
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh  Ideology 
	2(2,0,4)
	

	7.1.2. Khoa học xã hội
	5
	

	Phần bắt buộc
	3
	

	1
	1104121008
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Revolutionary lines of the Vietnam Communist party 
	3(3,0,6)
	

	Phần tự chọn
	2
	

	1
	1104111006
	Pháp luật đại cương

General  Law
	2(2,0,4)
	

	2
	1104101023
	Tâm lý học đại cương

General Psychology
	2(2,0,4)
	

	7.1.3. Nhân văn - Nghệ thuật
	2
	

	Phần tự chọn
	2
	

	1
	 1104071040
	Quản lý doanh nghiệp

Business Administration
	2(2,0,4)
	

	2
	 1104131018
	Logic học

Logics
	2(2,0,4)
	

	7.1.4. Ngoại ngữ
	6
	

	1
	1104111080
	Anh văn 1

English 1
	4(4,0,8)
	

	2
	1104153226
	Anh văn chuyên ngành cơ khí
English for specific
	2(2,0,4)
	

	7.1.5. Toán học - Tin học - Khoa học tự nhiên 
	15
	

	Phần bắt buộc
	13
	

	1
	1104131001
	Toán A1

Calculus A1
	2(2,0,4)
	

	2
	1104131002
	Toán A2

Calculus A2
	2(2,0,4)
	1104131001 (a)

	3
	1104131007
	Vật lý 1

General Physics A1 
	2(2,0,4)
	

	4
	1104131008
	Vật lý 2

General Physics A2
	2(2,0,4)
	1104131007 (a)

	5
	1104132021
	Thí nghiệm Vật lý

Practical Physics
	1(0,2,1)
	1104131008 (a)

	6
	1104171045
	Hóa học 1

General chemistry 1
	2(2,0,4)
	

	7
	1104151203
	Tin học ứng dụng ngành cơ khí
Computer of application (AutoCad)
	2(1,2,3)
	

	Phần tự chọn
	2
	

	1
	1104132009
	Hàm phức và phép biến đổi Laplace  (Toán chuyên đề 3)

Complex analysis & Laplace transform
	2(2,0,4)
	

	2
	1104132010
	Phương pháp tính  (Toán chuyên đề 2)

Computational mathematics
	2(2,0,4)
	

	7.1.6. Giáo dục thể chất
	2
	

	1
	1104221995 
	Giáo dục thể chất

Constitution Educations
	2
	3 tuần

	7.1.7. Giáo dục quốc phòng
	2
	

	1
	 1104201997
	Giáo dục quốc phòng

National Defence Educations 
	2
	3 tuần

	7.2.Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	61
	

	(Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành) 
	
	

	7.2.1 Kiến thức cơ sở ngành
	21
	

	Phần bắt buộc
	19
	

	1
	1104031501
	Vẽ kỹ thuật

Technical Drawings
	3(3,0,6)
	

	2
	1104031002
	Cơ Lý thuyết

Theory of Mechanics
	2(2,0,4)
	

	3
	1104031003
	Sức bền vật liệu

Strength of material
	2(2,0,4)
	

	4
	1104152300
	Nguyên lý máy

Machine Mechanism
	2(2,0,4)
	1104031002(a)

	5
	1104143502
	Kỹ thuật điện

Electrical Techniques
	2(2,0,4)
	

	6
	1104152301
	Chi tiết máy 

Mechanical Elements
	2(2,0,4)
	1104031002(a)

	7
	1104152303
	Đồ án học phần Chi tiết máy 

Mechanical Design Project  
	1(0,0,3)
	1104152301(a)

	8
	1104032504
	Vật liệu cơ khí

Engineering Materials
	2(2,0,4)
	

	9
	1104031005
	Dung sai và kỹ thuật đo

Tolerance and Metrology
	2(1,2,3)
	

	10
	1104153219
	An toàn lao động ngành cơ khí
Occupational Safety 
	1(1,0,2)
	

	Phần tự chọn
	2
	

	1
	1104152310
	PLC

Programmable  Logic Controller
	2(1,2,3)
	

	2
	1104152209
	Kỹ thuật nâng chuyển

Transportation Techniques
	2(2,0,4)
	

	7.2.2 Kiến thức chuyên ngành
	17
	

	Phần bắt buộc
	15
	

	1
	1104152108
	Nguyên lý cắt 

Principles of Metal-Cutting 
	2(2,0,4)
	

	2
	1104153202
	Máy cắt kim loại 

Machine Tools
	2(2,0,4)
	

	3
	1104152100
	Công nghệ chế tạo máy 1

Manufacturing Technology 1
	2(2,0,4)
	

	4
	1104152101
	Công nghệ chế tạo máy 2 

Manufacturing Technology 2
	2(2,0,4)
	1104152100(a)

	5
	1104153227
	Công nghệ CAD/CAM

CAD/CAM Technology
	3(1,4,4)
	1104151203(a)

	6
	1104152222
	Công nghệ gia công CNC

CNC Manufacturing Technology
	3(1,4,4)
	

	7
	1104153103
	Đồ án học phần Công nghệ chế tạo máy 

Project of Manufacturing Technology
	1(0,0,3)
	1104152101(a)

	Phần tự chọn  
	2
	

	1
	1104032409
	Tự động hoá quá trình sản xuất

Manufacturing Process Automation
	2(2,0,4)
	

	2
	1104032507
	Các phương pháp gia công đặc biệt

Nontraditional Machining Processes
	2(2,0,4)
	

	          Thực hành
	13
	

	Phần bắt buộc
	11
	

	1
	1104152216
	Thực hành Nguội cơ bản

Practice in Manual Works
	2(0,4,2)
	

	2
	1104152119
	Thực hành tiện 

Pratice in Turning Machines
	4(0,8,4)
	

	3
	1104152118
	Thực hành phay 

Practice in Milling Machines
	3(0,6,3)
	

	4
	1104193010
	Thực hành gò, hàn cơ bản

Practice in Welding
	1(0,2,1)
	

	5
	1104153212
	Thực hành điện cơ bản

Electrical Practice- Basic course
	1(0,2,1)
	

	Phần tự chọn  
	2
	

	1
	1104153217
	Thực hành nguội nâng cao

Advanced Practice in Manual Works
	2(0,4,2)
	

	2
	1104153214
	Thực hành sửa chữa cơ khí 1

Mechanical Repair Practice 1
	2(0,4,2)
	

	3
	1104153305
	Hệ thống Khí nén - Thuỷ lực

Pneumatic-Hydraulic Systems
	2(1,2,3)
	

	7.2.3. Thực tập tốt nghiệp 
	5
	

	
	1104153998
	Thực tập tốt nghiệp.

Final Engineering Intership
	 5(0,40,8)
	

	 7.2.4. Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung 
	5
	

	
	1104153999
	Khóa luận tốt nghiệp.

Thesis for graduation
	5(1,22,30)
	

	
	                      Adding education     
	Học bổ sung
	5
	

	1
	1104153210
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại

Electrical diagrams in machine tools
	2(2,0,4)
	

	2
	1104153499
	Đồ án chuyên ngành cơ khí
Specialized studying 
	3(0,0,9)
	

	Tổng cộng toàn khóa
	100
	

	Tỷ lệ giờ thực hành/tổng số tiết, giờ
	840/1935

(43%)
	


8. Kế hoạch giảng dạy

	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần:

học trước (a),

 tiên quyết (b),

 song hành (c)
	Ghi chú
	Hình thức thi kết thúc môn học

	Học kỳ 1
	17
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	17
	
	
	

	1
	1104121007
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
	5(5,0,10)
	
	Tiểu luận
	Trắc nghiệm

	2
	1104131001
	Toán A1
	2(2,0,4)
	
	
	

	3
	1104131007
	Vật lý 1
	2(2,0,4)
	
	
	

	4
	1104111080
	Anh văn 1
	4(4,0,8)
	
	
	Trắc nghiệm

	5
	1104221995
	Giáo dục thể chất
	2
	
	
	

	6
	1104201997
	Giáo dục quốc phòng
	2
	
	
	

	Học phần tự chọn
	0
	
	
	

	Học kỳ 2
	18
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	14
	
	
	

	1
	1104031501
	Vẽ kỹ thuật
	3(3,0,6)
	
	BT lớn
	Trắc nghiệm

	2
	1104121008
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3(3,0,6)
	1104121007(a)
	Tiểu luận
	Trắc nghiệm

	3
	1104131002
	Toán A2
	2(2,0,4)
	1104131001 (a)
	BT lớn
	

	4
	1104131008
	Vật lý 2
	2(2,0,4)
	1104131007 (a)
	
	

	5
	1104031002
	Cơ Lý thuyết
	2(2,0,4)
	
	BT lớn
	Trắc nghiệm

	6
	1104151203
	Tin học ứng dụng ngành cơ khí (Auto cad)
	2(1,2,3)
	
	
	

	Học phần tự chọn
	4
	
	
	

	1
	1104111006
	Pháp luật đại cương
	2(2,0,4)
	
	BT lớn
	Trắc nghiệm

	2
	1104101023
	Tâm lý học đại cương
	2(2,0,4)
	
	Tiểu luận
	Trắc nghiệm

	3
	1104071040
	Quản lý doanh nghiệp
	2(2,0,4)
	
	Tiểu luận
	Trắc nghiệm

	4
	1104131018
	Logic học
	2(2,0,4)
	
	
	

	Học kỳ phụ năm thứ 1
	8
	
	
	

	1
	1104041045 
	Hóa học 1
	2(2,0,4)
	
	
	Trắc nghiệm

	2
	1104121005
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2(2,0,4)
	
	Tiểu luận
	Trắc nghiệm

	3
	1104031005
	Dung sai và kỹ thuật đo
	2(1,2,3)
	
	
	Trắc nghiệm

	4
	1104031003
	Sức bền vật liệu
	2(2,0,4)
	
	BT lớn
	

	Học kỳ 3
	14
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	12
	
	
	

	1
	1104152300
	Nguyên lý máy
	2(2,0,4)
	1104031002(a)
	BT lớn
	Trắc nghiệm

	2
	1104152301
	Chi tiết máy 
	2(2,0,4)
	1104031002(a)
	
	Trắc nghiệm

	3
	1104152108
	Nguyên lý cắt 
	2(2,0,4)
	
	Tiểu luận
	Trắc nghiệm

	4
	1104152216
	Thực hành Nguội cơ bản
	2(0,4,2)
	
	
	

	5
	1104152119
	Thực hành tiện
	4(0,8,4)
	
	
	

	Học phần tự chọn
	2
	
	
	

	1
	1104132010
	Phương pháp tính (Toán chuyên đề 2 )
	2(2,0,4)
	
	BT lớn
	

	2
	1104132009
	Hàm phức và phép biến đổi Laplace  (Toán chuyên đề 3)
	2(2,0,4)
	
	BT lớn
	

	Học kỳ 4
	13
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	9
	
	
	

	1
	1104152100
	Công nghệ chế tạo máy 1
	2(2,0,4)
	
	Tiểu luận
	Trắc nghiệm

	2
	1104152303
	Đồ án học phần Chi tiết máy 
	1(0,0,3)
	1104152301(a)
	
	

	3
	1104152222
	Công nghệ gia công CNC
	3(1,4,4)
	
	
	

	4
	1104152118
	Thực hành phay 
	3(0,6,3)
	
	
	

	Học phần tự chọn
	4
	
	
	

	1
	1104152310
	PLC
	2(1,2,3)
	
	
	Trắc nghiệm

	2
	1104152209
	Kỹ thuật nâng chuyển
	2(2,0,4)
	
	BT lớn
	Trắc nghiệm

	3
	1104032409
	Tự động hoá quá trình sản xuất
	2(2,0,4)
	
	Tiểu luận
	

	4
	1104032507
	Các phương pháp gia công đặc biệt
	2(2,0,4)
	
	Tiểu luận
	

	Học kỳ phụ năm thứ 2
	5
	
	
	

	1
	1104132021
	Thí nghiệm Vật lý
	1(0,2,1)
	1104131008(a) 
	
	

	2
	1104032504
	Vật liệu cơ khí
	2(2,0,4)
	
	Tiểu luận
	Trắc nghiệm

	3
	1104152101
	Công nghệ chế tạo máy 2 
	2(2,0,4)
	1104152100(a)
	
	Trắc nghiệm

	Học kỳ 5
	12
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	10
	
	
	

	1
	1104143502
	 Kỹ thuật điện
	2(2,0,4)
	
	
	Trắc nghiệm

	2
	1104153226
	Anh văn chuyên ngành cơ khí
	2(2,0,4)
	1104111080(a)
	
	Trắc nghiệm

	3
	1104153103
	Đồ án học phần Công nghệ chế tạo máy 
	1(0,0,3)
	1104152101(a)
	
	

	4
	1104153227
	Công nghệ CAD/CAM
	3(1,4,4)
	1104151203(a)
	
	

	5
	1104153212
	Thực hành điện cơ bản
	1(0,2,1)
	
	
	

	6
	1104193010
	Thực hành gò, hàn cơ bản
	1(0,2,1)
	
	
	

	Học phấn tự chọn
	2
	
	
	

	1
	1104153217
	Thực hành nguội nâng cao
	2(0,4,2)
	
	
	

	2
	1104153214
	Thực hành sửa chữa cơ khí 1
	2(0,4,2)
	
	
	

	3
	1104153305
	Hệ thống Khí nén - Thuỷ lực
	2(1,2,3)
	
	
	Trắc nghiệm

	Học kỳ 6
	8
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	3
	
	
	

	1
	1104153202
	Máy cắt kim loại 
	2(2,0,4)
	
	Tiểu luận
	Trắc nghiệm

	2
	1104153219
	An toàn lao động ngành cơ khí
	1(1,0,2)
	
	
	Trắc nghiệm

	Thực tập tốt nghiệp
	5
	
	
	

	1
	1104153998
	Thực tập tốt nghiệp.
	 5(0,40,8)
	
	
	

	Học kỳ phụ năm thứ 3
	5
	
	
	


	Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung
	5
	
	
	

	1
	1104153999
	Khóa luận tốt nghiệp.
	5(1,22,30)
	
	
	

	Học bổ sung
	5
	
	
	

	1
	1104153210
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	
	Trắc nghiệm

	2
	1104153499
	Đồ án chuyên ngành cơ khí
	3(0,0,9)
	
	
	

	Tổng cộng 
	100
	
	
	


9. Mô tả tóm tắt học phần

9.1 Kiến thức cơ sở ngành

1. Anh văn chuyên ngành cơ khí
Số TC: 2

Anh văn chuyên ngành là học phần cơ sở nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức Anh văn kỹ thuật và những thuật ngữ cơ bản về cơ khí chế tạo. Với những kiến thức này, học viên có thể áp dụng trong việc đọc hiểu những tài liệu kỹ thuật cơ bản trong hoạt động nghề nghiệp, tạo cơ sở để nâng cao trình độ ngoại ngữ chuyên môn.
2. Tin học ứng dụng ngành cơ khí
Số TC: 2
Môn học Tin học ứng dụng, cụ thể ở đây là sử dụng phần mềm AutoCAD của hãng Autodesk là phần mềm phổ biến và được nhiều người sử dụng. Nội dung tóm tắt của môn học bao gồm các phần: Tạo một bản vẽ 2D đơn giản …; làm cho bản vẽ thêm phần chính xác…; Tổ chức bản vẽ, chú thích bản vẽ…

3. Vẽ kỹ thuật                                                          
 Số TC: 3
(Technical Drawings)

Dùng phương pháp chiếu vuông góc biểu diễn các đối tượng hình học không gian, các bề mặt hình học phức tạp… theo các tiêu chuẩn quy định hiện hành của nhà nước. Ứng dụng phương pháp này để vẽ, đọc, hiểu, phân tích chính xác các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp. Kết hợp vẽ bằng tay với phương pháp sử dụng phần mềm đồ họa trong thiết kế và mô phỏng hiện đại.
4. Cơ Lý thuyết







        Số TC: 2

(Theory of Mechanics)

Học phần bao gồm: những kiến thức về quy luật cân bằng, từ đó giải được các bài toán cân bằng của vật rắn, hệ vật rắn. Xác định trọng tâm của vật, hệ vật.

Chuyển động cơ bản của vật thể trong không gian theo thời gian đối với một hệ quy chiếu đã chọn.

Các định lý cơ bản của động lực học, trên cơ sở đó giải được một số bài toán đơn giản về động lực học.

5. Sức bền vật liệu
                                                            Số TC: 2

(Strength of material)
Học phần bao gồm các kiế́n thức cơ bản cần thiết cho tính toán độ bền, độ cứng, độ ổn định của các bộ phận công trình hay chi tiết máy chịu các hình thứ́c biến dạng cơ bản.
Các học phần trước: Cơ Lý thuyết.

6. Nguyên lý máy                             
Số TC: 2

(Principles of Machinery)
Đây là học phần cơ sở nghiên cứu về nguyên lý cấu tạo, động học và động lực học của cơ cấu.

Học phần trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để giải các bài toán: phân tích và tổng hợp cơ cấu.

Các học phần trước: Cơ Lý thuyết.

7. Kỹ thuật điện:
2TC

(Electrical Technique)

Nội dung học phần bao gồm 2 phần: Phần 1 đề cập đến các định luật và phương pháp cơ bản để giải một mạch xoay chiều hình sin ở chế độ xác lập. 

Phần 2 đề cập đến một số kiến thức cơ bản về khoa học kỹ thuật ứng dụng các hiện tượng điện từ để tạo ra, biến đổi, và sử dụng điện năng trong các hoạt động sản xuất thực tiễn. 

8. Chi tiết máy
                                                Số TC: 2

(Elements of  Machinery)

Nội dung học phần là tính toán thiết kế các chi tiết theo các chỉ tiêu khả năng làm việc: độ bền, độ cứng, độ chịu mòn, độ chịu nhiệt, …

Các học phần trước: Sức bền vật liệu.

9. ĐAHP Chi tiết máy          
                 Số TC: 1
(Design Project of  Machinery )

Đồ án cung cấp cho sinh viên khả năng thiết kế một hệ thống truyền động cơ khí. Đồ án bao gồm các nội dung: tính chọn các bộ phận công tác theo yêu cầu thực tế, tính chọn động cơ, tính toán các chi tiết máy trong hệ thống dẫn động cơ khí.  

Ngoài ra, đồ án cũng yêu cầu sinh viên phát huy được các ý tưởng thiết kế, trình bày và vẽ được bản vẽ  lắp các chi tiết thể hiện ý tưởng của mình.

Các học phần trước: Chi tiết máy.

10. Vật liệu học
       Số TC: 2

(Engineering Materials)

Học phần vật liệu học cung cấp kiến thức chung về cấu tạo kim loại và hợp kim, cách sử dụng vật liệu phi kim loại trong chế tạo cơ khí và các kiến thức cơ bản trong nhiệt luyện các vật liệu kim loại để đảm bảo cơ tính làm việc. Cung cấp kiến thức cơ bản về cấu tạo, tính chất và sử dụng các vật liệu phi kim loại cho các ngành công nghiệp. Những khái niệm về vật liệu polime, chất dẻo, vật liệu composites, cao su, vật liệu keo, …
11. Dung sai và kỹ thuật đo 
 Số TC: 2
(Tolerance and Metrology)

Học phần dung sai và kỹ thuật đo cơ khí trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lắp ghép trong cơ khí chế tạo máy như: ghép bằng ren, then, then hoa,…Hướng dẫn sinh viên tra các bảng dung sai, sai lệch giới hạn, cấp chính xác, độ nhám,…Sử dụng thiết bị đo trong ngành cơ khí.
12.  An toàn và môi trường công nghiệp                          
Số TC: 2
(Safety and Industrial Environment)

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về các yếu tố ảnh hưởng cơ bản trong các môi trường cơ khí đặc trưng.  Phân tích kỹ thuật an toàn trong các công ty, xí nghiệp, trình bày được các biện pháp phòng ngừa, cải thiện môi trường công nghiệp và phòng tránh tai nạn lao động (TNLĐ).
13. PLC 
Số TC: 2
(Programmable Logic Controller)

Học phần Kỹ thuật PLC gồm các nội dung cơ bản: Kiến thức về các logic cơ bản và phương pháp lập trình bằng ngôn ngữ ladder và ngôn ngữ statement list; Kỹ thuật lập trình các chương trình điều khiển tự động, vận hành máy móc, kiểm soát trong các dây chuyền sản xuất trong công nghiệp dùng PLC; Kỹ thuật chế tạo các cơ cấu chấp hành dạng đơn giản.

Các học phần trước: Kỹ thuật điện.

14. Kỹ thuật nâng chuyển
                                     Số TC: 2

(Conveyance Techniques)

Học phần Kỹ thuật nâng chuyển trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ giới hóa, quá trình nâng chuyển vật trong các ngành công nghiệp và xây dựng. Qua đó sinh viên hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi sử dụng, cách lựa chọn, quản lý, biết tính toán, thiết kế các cơ cấu, chi tiết điển hình của các thiết bị nâng chuyển …

Các học phần trước: Chi tiết máy.

9.2. Kiến thức chuyên ngành 

15.  Nguyên lý cắt
       Số TC: 2

(Principles of Metal Cutting)

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức và nguyên lý cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại như: nguyên lý tạo hình, lực và công suất cắt, nhiệt cắt, rung động, về các qui luật của quá trình cắt, các thông số cắt gọt, các thông số của dao cắt, cách thiết kế dụng cụ cắt… 

Các học phần trước: Nguyên lý máy.

16.  Máy cắt kim loại     
Số TC: 2

(Machine Tools)

Học phần giúp cho sinh viên hiểu cụ thể chức năng, nguyên lý làm việc của từng loại máy như: tiện, phay, bào, khoan, doa, … 

Ngoài ra, học phần còn tạo điều kiện cho SV dự đoán được các loại hư hỏng của máy công cụ thông qua sơ đồ động của từng máy…

Các học phần trước: Nguyên lý cắt.

17.  Công nghệ chế tạo máy 1                                    
Số TC: 2

(Manufacturing Processes 1)

Học phần CNCTM 1 cung cấp cho SV kiến thức cơ bản về QTSX, QTCN phương pháp tạo phôi và phương pháp gia công chuẩn bị phôi, khái niệm về đồ gá, chuẩn và gá đặt chi tiết, các thành phần của đồ gá.

Ngoài ra, học phần CNCTM 1 cung cấp cho SV các phương pháp gia công cắt gọt, tiện, phay, bào, ...và các phương pháp gia công biến dạng dẻo.

18. Công nghệ chế tạo máy 2 
                                            Số TC: 2

(Manufacturing Processes 2)

Học phần CNCTM 2 cung cấp kiến thức nâng cao của ngành chế tạo máy như: lượng dư gia công, độ chính xác gia công, chất lượng bề mặt gia công, tính kết cấu công nghệ, các bước thiết kế, QTCN, tiêu chuẩn hóa QTCN, tối ưu hóa cắt gọt công nghệ lắp ráp.

Học xong CNCTM 2, sinh viên hoàn tất được quá trình sản xuất một sản phẩm cơ khí.

19.  Công nghệ CAD/CAM 
Số TC: 3

(CAD/CAM Engineering)

Học phần trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng để vẽ các chi tiết bằng phần mềm CAD/CAM, chuyển dữ liệu CAD từ phần mềm khác, hiểu ý nghĩa của các tham số cần thiết để tạo đường chạy dao, mô phỏng đường chạy dao, tạo chương trình NC, chỉnh sửa chương trình NC khi cần.                                                

20.  Công nghệ gia công trên máy CNC
 Số TC: 3

(CNC Manufacturing Engineering)

Học phần trang bị cho sinh viên có cái nhìn tổng quan về ứng dụng kỹ thuật điều khiển số vào các máy gia công, cách lập trình gia công trên máy phay và tiện CNC, máy gia công tia lửa điện CNC, cấu tạo các thành phần của máy, vận hành máy CNC.

21.  ĐAHP Công nghệ chế tạo máy 
Số TC: 1

(Project of Manufacturing Processes)

Đây là một đồ án lập qui trình công nghệ gia công một chi tiết cụ thể. Đồ án cung cấp cho sinh viên khả năng: xác định dạng sản xuất, xác định phương pháp tạo phôi, thiết kế qui trình công nghệ gia công cơ, chọn máy, chọn dụng cụ cắt, tính toán lượng dư gia công, chế độ cắt....  
Ngoài ra, đồ án cũng yêu cầu sinh viên tính toán và thiết kế được đồ gá cho một nguyên công điển hình…   

Các học phần trước: Công nghệ chế tạo máy 1.                                                      

22. Tự động hóa quá trình sản xuất 
Số TC: 2

(Manufacturing Process Automation)

Học phần trang bị cho học viên kiến thức một hệ thống sản xuất tự động, các cơ cấu cấp phôi, dụng cụ cắt tự động, hệ thống sản xuất CIM, kiểm tra tự động, hệ thống đảm bảo chất lượng có sự trợ giúp của máy tính.

23. Các phương pháp gia công đặc biệt 
Số TC: 2

(Nontraditional Machining Processes)

Học phần  phương pháp gia công đặc biệt giúp cho sinh viên hiểu và sử dụng các dạng năng lượng cơ, hoá, điện, nhiệt để gia công kim loại. Nguyên lý gia công, dụng cụ thiết bị, chế độ cắt hợp lý và phương pháp gia công tối ưu.

24. Thực hành nguội cơ bản
Số TC: 2

(Practice in Manual Works)

Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản trong công nghệ gia công cơ khí với các dụng cụ cầm tay và một số thiết bị gia công đơn giản như: vạch dấu, đục, giũa, cưa cắt, khoan, khoét, doa, cắt ren, .… Đo các kích thước bằng các dụng cụ đo, cầm tay như : thước cặp, panme, dưỡng ren, calips, … 

25.  Thực hành tiện                                         
Số TC: 4

(Pratice in Turning Machines)

Nội dung thực hành bao gồm các bài gia công  cơ bản về tiện, nhằm giúp sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết đã học ở các môn cốt lõi, chuẩn bị cho việc học tập  kiến thức chuyên ngành và trang bị một số kỹ năng cơ bản của nghề tiện làm cơ sở cho các nội dung lý thuyết chuyên ngành và thực tập kế tiếp.

26.  Thực hành phay           
Số TC: 3

(Practice in Milling Machines)

Nội dung thực hành gồm các bài gia công cơ bản về Phay bào, nhằm giúp sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết đã học ở các môn cốt lõi, chuẩn bị cho việc học tập kiến thức chuyên ngành và trang bị một số kỹ năng cơ bản của nghề Phay bào, làm cơ sở cho các nội dung lý thuyết chuyên ngành và thực hành kế tiếp.        

27.  Thực hành gò, hàn cơ bản
                           Số TC: 1

(Practice in Metal forming & Welding)

Nội dung bao gồm tổng quan về lý thuyết nghề hàn giúp các sinh viên nắm được nguyên lý cơ bản của quá trình hàn, phân biệt được các phương pháp hàn, hiểu được nguyên lý cấu tạo và làm việc của các thiết bị hàn điện. Sinh viên nắm được qui trình hàn và thực hiện một số bài tập gò và hàn điện.

28.  Thực hành điện cơ bản
      Số TC: 1

(Electrical Practice – Basic Course)
Học phần này giúp cho sinh viên  nắm được các kiến thức cơ bản và các kỹ năng cần thiết khi tiến hành sửa chữa những khí cụ điện và sự  cố đơn giản về điện.

29. Thực hành nguội nâng cao 
Số TC: 2

(Advanced Practice in Manual Works)
Học phần này nhằm giúp cho sinh viên tăng cường kỹ năng tay nghề  nguội để phục vụ cho công việc sửa chữa. Nội dung bao gồm một số các bài tập  nguội nâng cao như ghép mộng, cạo sửa mặt trượt.

Các học phần trước: Thực hành nguội cơ bản.

30. Thực hành sữa chữa cơ khí 1
Số TC: 2

(Mechanical Repair Practice 1)
Học phần này sinh viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng về thực hành sửa thiết bị cơ khí. Nội dung bao gồm các kiến thức cơ bản hướng dẫn tiến hành các công việc sửa chữa ứng dụng kiến thức và các kỹ năng để thực hành sửa chữa các loại máy khoan, tiện, bào, phay có bậc phức tạp tới 10R.
31. Truyền động thủy lực và khí nén trong công nghiệp
 Số TC: 2

(Pneumatic –Hydraulic Systems)

Học phần cung cấp các kiến thức về nguyên lý làm việc của hệ thống điều khiển khí nén, điện khí nén; thủy lực, điện thủy lực, ưu nhược điểm của hệ thống điều khiển bằng khí nén, thủy lực so với điện. Giới thiệu các phần tử trong hệ thống. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế mạch điều khiển khí nén, thủy lực. Biện pháp phát hiện lỗi của phần tử và hệ thống.                  
32. Kinh tế công nghiệp và quản trị chất lượng                 

Số TC: 2
Học phần này giới thiệu các kiến thức cơ bản về tổ chức, quản lý quá trình sản xuất trong công nghiệp, hoạch định chiến lược và hoạch định sản xuất, lập lịch trình sản xuất, các vấn đề chung về định mức kinh tế; những kiến thức cơ bản về mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 và phương pháp quản trị chất lượng, qua đó tạo khả năng tiếp cận và nhận thức tầm quan trọng của bài toán quản trị chất lượng đối với nền kinh tế trong nước hiện nay.

33.  Chế tạo phôi

Cung cấp kiến thức cơ bản về các loại phôi dùng trong ngành cơ khí chế tạo, phương pháp chế tạo phôi, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các loại phôi đúc, rèn, dập, cán, kéo, uốn.
Thực tập tốt nghiệp 
  Số TC: 5

(Final Engineering Intership)

Thực tập công tác kỹ thuật và quản lý kỹ thuật của một đơn vị trong lĩnh vực cơ khí chế tạo hoặc một số ngành công nghiệp có liên quan.                                                                            

Khóa luận tốt nghiệp
Số TC: 5

(Graduration Thesis)
Khóa luận tốt nghiệp là một công trình nghiên cứu của sinh viên trước khi ra trường, được thực hiện dưới sự hướng dẫn của một hoặc nhiều giáo viên.

Mỗi sinh viên phải thực hiện một luận văn tốt nghiệp. Khóa luận tốt nghiệp đòi hỏi sinh viên vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để giải quyết một đề tài khoa học (Lý thuyết hoặc ứng dụng) trong các lĩnh vực: điện tử dân dụng, viễn thông, tự động, bảo trì… Khóa luận tốt nghiệp do giáo viên hướng dẫn đưa ra, được Bộ môn và Khoa duyệt. Khóa luận tốt nghiệp phải đi kèm một sản phẩm được thi công hoặc mô phỏng bằng máy tính. Nội dung Khóa luận tốt nghiệp: mục đích, yêu cầu, tính mới, những vấn đề cần được giải quyết, giải pháp lựa chọn, kết quả, hướng phát triển và kết luận. Sinh viên phải bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp trước Tiểu ban khoa học cấp Khoa/Trung tâm.

1. Kỹ thuật điện - điện tử và trang bị điện trong máy công nghiệp
          Số TC: 2

(Electrical Diagrams in machine tools)

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về mạch điện, điện tử; nguyên lý cấu tạo khí cụ điện cơ bản. Trên cơ sở đó có thể hiểu được công dụng các khí cụ điện, các ứng dụng của kỹ thuật điện tử thường gặp trong sản xuất và đời sống.

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các hệ thống điều khiển trong máy công cụ, các hệ thống điều khiển tự động bằng điện và phương pháp kiểm tra mạch điều khiển. Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống, đặc biệt các hệ thống thông dụng hiện nay trong công nghiệp; thiết kế được các mạch điều khiển đơn giản.
2. Đồ án chuyên ngành cơ  khí
Số TC: 3

Specialized studying

10. Hướng dẫn thực hiện chương trình:

Khi thực hiện chương trình đào tạo cần chú ý đến một số vấn đề như sau:

1. Đối với các đơn vị đào tạo: 

· Phải nghiên cứu chương trình khung để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về nội dung của chương trình.

· Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp chương trình chi tiết cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy.

· Chuẩn bị thật kỹ đội ngũ cố vấn học tập, yêu cầu cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ toàn bộ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đăng ký các học phần.

· Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo thực hiện tốt chương trình.

· Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, quy định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn.

2. Đối với giảng viên.

· Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kỹ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp.

· Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp.

· Tổ chức cho sinh viên các buổi Semena, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm và hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, đồ án, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp, tại xưởng, tại phòng thí nghiệm và hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch.

3. Kiểm tra, đánh giá:

· Giảng viên và cố vấn học tập phải kiểm soát được suốt quá trình học tập của sinh viên, kể cả ở trên lớp và ở nhà.

· Việc kiểm tra, đánh giá học phần là một công cụ quan trọng cần phải được tổ chức thường xuyên để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nên giảng viên phải thực hiện theo đúng theo quy chế của học chế tín chỉ.

· Giảng viên phải kiên quyết ngăn chặn và chống gian lận trong tổ chức thi cử, kiểm tra và đánh giá.

4. Đối với sinh viên

· Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ.

· Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng.

· Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên.

· Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi Semena.

· Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp.

· Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN
1. Tên học phần
: VẬT LIỆU HỌC
2. Mã học phần
: CK104 

3. Số tín chỉ
: 2(2,0,4)

4. Trình độ
: Dành cho sinh viên năm thứ 2

5. Phân bố thời gian

· Lên lớp 
: 30 tiết

· Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết 

· Thực hành 
: 0 tiết

· Tự học 
: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết 
: không
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
Trình bày được các lý thuyết cơ sở của vật liệu học để giải thích bản chất độ bền của vật liệu, tính chất của vật liệu phụ thuộc vào cấu trúc, chủ động biến đổi cấu trúc để nhận được tính chất vật liệu mong muốn.

Nhận biết các loại thép thông dụng như thép xây dựng, thép kết cấu, thép dụng cụ, thép đặc biệt, hợp kim màu.

Trình bày được cấu tạo, tính chất, công dụng của một số loại vật liệu kim loại và vật liệu hữu cơ thông dụng.
8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 

Học phần cung cấp kiến thức chung về cấu tạo kim loại và hợp kim, cách sử dụng vật liệu phi kim loại trong chế tạo cơ khí và các kiến thức cơ bản trong nhiệt luyện các vật liệu kim loại để đảm bảo cơ tính làm việc; kiến thức cơ bản về cấu tạo, tính chất và sử dụng các vật liệu phi kim loại cho các ngành công nghiệp. Những khái niệm về vật liệu polime, chất dẻo, vật liệu composites, cao su, vật liệu keo, …
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

· Dự lớp: trên 70%. 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà. 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên.
10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh. Giáo trình Vật liệu học, 2010.
· Tài liệu tham khảo
[2]. B.N.Arzamaxov, Vật liệu học, NXB Giáo Dục, 2004.

[3]. Nghiêm Hùng, Kim loại học và nhiệt luyện, NXB Giáo Dục, 1993.

[4]. Hoàng Tùng, Giáo trình Vật liệu và Công nghệ cơ khí. Nhà xuất bản giáo dục, 2002.

[5]. PGS.TS.Nguyễn Hoành Sơn, Vật liệu Cơ khí, NXB Giáo Dục, 2000.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: trên 70% 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
12. Thang điểm thi: Theo học chế tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	CHƯƠNG I. CẤU TẠO KIM LOẠI VÀ HỢP KIM
	
	
	
	
	

	2
	Bài 1. Cấu tạo mạng tinh thể của kim loại nguyên chất
	2
	2
	
	4
	

	3
	Bài 2. Sự kết tinh của kim loại
	2
	2
	
	4
	

	4
	Bài 3. Khái niệm cơ bản về hợp kim
	2
	2
	
	4
	

	5
	CHƯƠNG II. VẬT LIỆU KIM LOẠI
	
	
	
	
	

	6
	Bài 4. Hợp kim sắt – Cacbon (Fe-C)
	4
	4
	
	8
	

	
	Bài 5. Thép hợp kim
	2
	2
	
	4
	

	7
	Thi giữa học phần
	2
	
	
	
	2

	8
	Bài 6. Kim loại màu và hơp kim của chúng
	4
	4
	
	8
	

	9
	CHƯƠNG III. CHUYỂN BIẾN PHA VÀ NHIỆT LUYỆN THÉP
	
	
	
	
	

	10
	Bài 7. Khái niệm về nhiệt luyện thép
	2
	2
	
	4
	

	11
	Bài 8. Ủ và thường hóa thép
	2
	2
	
	4
	

	12
	Bài 9. Tôi thép và ram thép
	2
	2
	
	4
	

	13
	Bài 10. Hóa bền bề mặt thép
	2
	2
	
	4
	

	14
	CHƯƠNG IV. VẬT LIỆU PHI KIM LOẠI
	
	
	
	
	

	15
	Bài 11. Sơn
	1
	1
	
	2
	

	16
	Bài 12. Cao su
	1
	1
	
	2
	

	17
	Bài 13. Vật liệu compozit
	2
	2
	
	4
	

	Tổng
	30
	28
	
	
	2


CHƯƠNG I. CẤU TẠO KIM LOẠI VÀ HỢP KIM

Bài 1. CẤU TẠO MẠNG TINH THỂ CỦA KIM LOẠI NGUYÊN CHẤT
1.1. Khái niệm và đặc điểm của kim loại
1. Định nghĩa

2. Cấu tạo nguyên tử
3. Phân loại

4. Các liên kết cơ bản, liên kết kim loại
1.2. Cấu tạo tinh thể lý tưởng của kim loại


1. 
Mạng không gian, mạng tinh thể, nút mạng và ô cơ sở


2. Các kiểu mạng tinh thể thường gặp


3. Ký hiệu mặt và phương tinh thể


4. Các tính chất đặc trưng của vật liệu tinh thể

1.3. Cấu tạo tinh thể thực của kim loại


1. Đơn tinh thể


2. Đa tinh thể, hạt và độ hạt


3. Sai lệch mạng tinh thể


1.4. Các phương pháp nghiên cứu kim loại và hợp kim


1. Cấu trúc nghiên cứu bằng tia Rơnghe 

2. Cấu trúc nghiên cứu bằng mắt thường và bằng kính lúp


3. Cấu trúc nghiên cứu bằng kính hiển vi kim loại học và hiển vi điện tử


Bài 2. SỰ KẾT TINH CỦA KIM LOẠI
2.1. Sự hình thành mầm tinh thể trong kim loại lỏng


1. Cấu tạo của kim loại lỏng


2. Biến đổi năng lượng khi kết tinh


3. Độ quá nguội
2.2. Quá trình phát triển mầm


1. Tạo mầm


2. Phát triển mầm

2.3. Kích thước hạt tinh thể khi đúc


1. Tiến trình kết tinh


2. Sự hình thành hạt


3. Các phương pháp tạo hạt nhỏ khi đúc

2.4. Đặc điểm tổ chức thỏi đúc


1. Ba vùng tinh thể của thỏi đúc


2. Các khuyết tật của thỏi đúc


3. Đúc liên tục


Bài 3. Khái niệm cơ bản về hợp kim
3.1. Những khái niệm cơ bản 


1. Định nghĩa


2. Một số khái niệm


3. Tính ưu việt của hợp kim
3.2. Các dạng tổ chức của hợp kim


1. Dung dịch rắn


2. Pha trung gian-hợp chất hóa học


3. Hỗn hợp cơ học
3.3. Giản đồ pha của hợp kim


1. Khái niệm về giản đồ trạng thái


2. Công dụng của giản đồ trạng thái


3. Cấu tạo của giản đồ trạng thái hai cấu tử



Bài 4. Hợp kim sắt – Cacbon (Fe-C)
4.1 . Giản đồ trạng thái hợp kim sắt – cacbon


1. Các tổ chức của hợp kim Fe-C


a. Đặc điểm của các cấu tử sắt và cacbon



b.Tương tác giữa sắt và cacbon


2. Các tổ chức cơ bản


a. Tổ chức một pha

b. Tổ chức hai pha


3. Dạng của giản đồ

4.2. Thép cacbon 

1. Khái niệm


2. Phân loại


a. Phân loại theo công dụng


b. Phân loại theo chất lượng

4.3. Gang


1. Đặc điểm chung về các loại gang chế tạo máy


a. Tổ chức tế vi


b. Phân loại


c. Thành phần hóa học và phương pháp chế tạo


2. Gang xám


a. Cơ tính


b. Ký hiệu theo TCVN và công dụng


c. Gang xám biến trắng


3. Gang cầu

a. Cơ tính


b. Ký hiệu theo TCVN và công dụng


c. Đặc điểm chế tạo


4. Gang dẻo

a. Cơ tính


b. Ký hiệu theo TCVN và công dụng


c. Đặc điểm chế tạo



Bài 5. Thép hợp kim
5.1. Khái niệm 

1. Định nghĩa


2. Đặc điểm
5.2. Các loại thép hợp kim thông dụng


1. Thép hợp kim kết cấu


2. Thép hợp kim dụng cụ


3. Thép hợp kim đặc biệt


Bài 6. Kim loại màu và hợp kim của chúng
6.1. Nhôm và hợp kim nhôm


1. Nhôm nguyên chất


2. Hợp kim nhôm
6.2. Đồng và hợp kim đồng


1. Các đặc tính của đồng đỏ


2. Hợp kim đồng

6.3. Kẽm và hợp kim kẽm


1. Kẽm nguyên chất


2. Hợp kim kẽm
6.4. Hợp kim ổ trượt


1. Yêu cầu đối với hợp kim ổ trượt


2. Phân loại


Bài 7. Khái niệm về nhiệt luyện thép
7.1. Tác dụng của nhiệt luyện trong chế tạo cơ khí


1. Tác dụng của nhiệt luyện


2. Sơ lược về nhiệt luyện thép
7.2. Các chuyển biến xảy ra khi nung nóng thép


1. Cơ sở xác định chuyển biến pha khi nung nóng thép


2. Đặc điểm của chuyển biến từ peclit thành austenit

7.3 Các chuyển biến của austenit khi làm nguội chậm


1. Giản đồ chuyển biến đẳng nhiệt của austenit khi làm nguội chậm


2. Các sản phẩm từ sự phân hóa đẳng nhiệt của austenit quá nguội


3. Sự phân hóa của austenit khi làm nguội liên tục

7.4 Các chuyển biến của austenit khi làm nguội nhanh

1. Bản chất của mactenxit


2. Đặc điểm chuyển biến của mactenxit


3. Cơ tính của mactenxit


Bài 8. Ủ và thường hóa thép
8.1. Ủ thép


1. Định nghĩa và mục đích



a. Định nghĩa



b. Mục đích


2. Các phương pháp ủ không chuyển biến pha



a. Ủ thấp



b. Ủ ở 450÷6000C



c. Ủ kết tinh lại

3. Các phương pháp ủ có chuyển biến pha



a. Ủ hoàn toàn



b. Ủ không hoàn toàn và ủ cầu hóa



c. Ủ đẳng nhiệt



d. Ủ khuyếch tán
8.2. Thường hóa thép


1. Định nghĩa


2. Mục đích và lĩnh vực áp dụng


Bài 9. Tôi thép và ram thép
9.1. Tôi thép


1. Định nghĩa và mục đích



a. Định nghĩa



b. Mục đích


2. Nhiệt độ tôi


3. Tốc độ tôi tới hạn và độ thấm tôi


4. Các phương pháp tôi thể tích và các môi trường tôi



a. Tôi trong một môi trường



b. Tôi trong hai môi trường



c. Tôi phân cấp



d. Tôi đẳng nhiệt


5. Cơ nhiệt luyện thép
9.2. Ram thép


1. Định nghĩa và mục đích


2. Các phương pháp ram



a. Ram thấp



b. Tôi tự ram



c. Ram trung bình



d. Ram cao

9.3. Các khuyết tật xảy ra khi nhiệt luyện thép


1. Biến dạng và nứt



a. Nguyên nhân



b. Ngăn ngừa



c. Khắc phục


2. Oxy hóa


3. Độ cứng không đạt


4. Tính dòn cao


5. Ảnh hưởng của nhiệt độ và tầm quan trọng của kiểm nhiệt


Bài 10. Hóa bền bề mặt thép
10.1. Biến cứng bề mặt


1. Nguyên lý


2. Các phương pháp biến cứng bề mặt
10.2. Tôi bề mặt


1. Nguyên lý chung


2. Tôi bề mặt bằng nung nóng cảm ứng cao tần
10.3. Hóa-nhiệt luyện


1. Nguyên lý chung


2. Thấm cacbon


3. Thấm Nitơ


4. Thấm cacbon-nitơ


Bài 11. Sơn
11.1. Khái niệm và phân loại


1. Khái niệm 


2. Phân loại
11.2. Phạm vi ứng dụng


1. Sơn xenlulo


2. Sơn nhựa


3. Sơn đen


4. Sơn cách điện


Bài 12. Cao su
12.1. Khái niệm 

12.2. Tính chất và phạm vi ứng dụng


1. Tính chất


2. Phạm vi ứng dụng


a. Cao su thông dụng


b. Cao su công dụng đặc biệt


Bài 13. Vật liệu compozit
13.1. Khái niệm và tính chất chung


1. Khái niệm


2. Tính chất chung
13.2. Phân loại vật liệu compozit

13.3. Một số vật liệu compozit thông dụng


1. Sợi thủy tinh


2. Sợi cacbon


3. Compozit sợi pha


4. Compozit cấu trúc
14. Phê duyệt   

	Trưởng đơn vị đào tạo


	Tp. HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2014
Tổ trưởng bộ môn




1. Tên học phần
: AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP
2. Mã học phần
: CK106
3. Số đơn vị học trình
: 2(2,0,4)

4. Trình độ
: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian:

· Lên lớp 
: 30 tiết

· Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết 

· Thực hành 
: 0 tiết

· Tự học 
: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
: không

7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:

Xác định được các yếu tố ảnh hưởng cơ bản trong môi trường xưởng cơ khí đặc trưng.
Phân tích kỹ thuật an toàn, trình bày được các biện pháp cải thiện môi trường và phòng tránh bệnh nghề nghiệp, phòng tránh tai nạn lao động.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Cung cấp những kiến thức chung về các yếu tố ảnh hưởng cơ bản trong các môi trường cơ khí đặc trưng. Kỹ thuật an toàn trong các xí nghiệp công nghiệp, cùng các biện pháp phòng ngừa, cải thiện môi trường công nghiệp và phòng tránh tai nạn lao động.
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

· Dự lớp: trên 70%. 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà. 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên.
10.  Tài liệu học tập : 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh. Giáo trình An toàn và môi trường công nghiệp, 2010.
· Tài liệu tham khảo
[2]. KS Hoàng Xuân Nguyên (chủ biên). Kỹ thuật an toàn và Bảo hộ lao động, NXB Giáo Dục, Hà nội 2003.
[3]. PGS.TS. Nguyễn Thế Đạt. Giáo trình an toàn lao động, NXB Giáo Dục, Hà nội 2002.
[4]. Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của chính phủ qui định chi tiết một số điều của Bộ luật LĐ về an toàn LĐ, Vệ sinh LĐ.

[5]. PGS. Tăng Văn Đoàn - TS. Trần Đức Hạ. Kỹ thuật môi trường, NXB Giáo Dục, 2006.
[6]. Hướng dẫn phòng ngừa tai nạn công nghiệp nghiêm trọng ở Châu Á, Bộ LĐ & TBXH, 2002.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
· Dự lớp: trên 70% 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi: Theo học chế tín chỉ.

13. Nội dung chi tiết học phần  

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG - BẢO HỘ LAO ĐỘNG
	
	
	
	
	

	2
	Bài 1. Những kiến thức cơ bản về an toàn lao động và bảo hộ lao động
	2
	2
	
	4
	

	3
	Bài 2. Công tác bảo hộ lao động tại doanh nghiệp 
	2
	2
	
	4
	

	4
	CHƯƠNG II. VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT
	
	
	
	
	

	5
	Bài 3. Những vấn đề chung về kỹ thuật vệ sinh lao động 
	2
	2
	
	4
	

	6
	Bài 4. Yếu tố tác hại trong lao động sản xuất 
	3
	3
	
	6
	

	7
	CHƯƠNG III. KỸ THUẬT AN TOÀN
	
	
	
	
	

	8
	Bài 5. Những khái niệm cơ bản về an toàn 
	2
	2
	
	4
	

	9
	Bài 6. Những vấn đề chung về an toàn hóa chất 
	2
	2
	
	4
	

	10
	Bài 7. Những khái niệm cơ bản về an toàn điện
	3
	3
	
	6
	

	11
	Thi giữa học phần
	2
	
	
	
	2

	12
	Bài 8. Phân tích an toàn trong các mạng điện tử và xử lý cấp cứu người bị tai nạn điện
	2
	2
	
	4
	

	13
	Bài 9. Kỹ thuật an toàn máy công cụ
	4
	4
	
	8
	

	14
	Bài 10. Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng hạ và thiết bị chịu áp lực
	3
	3
	
	6
	

	15
	Bài 11. Khái niệm cơ bản về cháy, nổ - Biện pháp phòng và chữa cháy, nổ tại các doanh nghiệp
	3
	3
	
	6
	

	Tổng
	30
	28
	
	
	2


CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG BẢO HỘ LAO ĐỘNG


Bài 1. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG


1.1. Khái niệm về an toàn lao động và bảo hộ lao động.

1. Lao động và lao động khoa học.

2. Điều kiện lao động

3. Yếu tố tác hại nguy hiểm trong lao động sản xuất

4. Tai nạn lao động



1.2. Mục đích, ý nghĩa của công tác BHLĐ

1. Mục đích của bảo hộ lao động

2. Ý nghĩa BHLĐ



1.3. Tính chất và nội dung của công tác BHLĐ

1. Tính chất BHLĐ

2. Nội dung BHLĐ

3. Chế độ chính sách của BHLĐ



1.4. Luật pháp đối với BHLĐ

1. Quan điểm chung

2. Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành về BHLĐ

3. Quản lý nhà nước về BHLĐ

4. Khen thưởng, xử lý về BHLĐ


Bài 2: CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP



2.1. Bộ máy tổ chức quản lý công tác BHLĐ tại doanh nghiệp

1. Sơ đồ tổ chức quản lý công tác BHLĐ tại doanh nghiệp

2. Hội đồng BHLĐ tại doanh nghiệp

3. Trách nhiệm quản lý công tác BHLĐ trong khối quản lý trực tiếp sản 
xuất

4. Khối chuyên trách về công tác BHLĐ

5. Khối phòng ban chức năng



2.2. Nội dung công tác BHLĐ tại doanh nghiệp

1. Kế hoạch BHLĐ

2. Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

3. Quản lý về VSLĐ, sức khoẻ người lao động và bệnh nghề nghiệp

4. Thực hiện chế độ cụ thể về BHLĐ đối với người lao động

5. Khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo định kỳ tai nạn lao động

6. Công tác tự kiểm tra BHLĐ trong doanh nghiệp

7. Khen thưởng, xử phạt về BHLĐ doanh nghiệp

CHƯƠNG II. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG BẢO HỘ
LAO ĐỘNG       


Bài 3. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KỸ THUẬT VỆ SINH LAO ĐỘNG


3.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ của vệ sinh lao động

1. Tác hại liên quan đến quá trình sản xuất  

2. Tác hại liên quan đến tổ chức lao động

3. Tác hại liên quan đến diều kiện vệ sinh an toàn



3.2. Bệnh nghề nghiệp

1. Định nghĩa

2. Các bệnh nghề nghiệp

3.3. Biện pháp đề phòng tác hại trong sản xuất


1. Biện pháp kỹ thật công nghệ



2. Biện pháp kỹ thuật, vệ sinh



3. Biện pháp phòng hộ cá nhân


4. Biện pháp tổ chức lao động khoa học



5. Biện pháp y tế bảo vệ sức khỏe

3.4. Những biến đổi sinh lý cơ thể người lao động trong sản xuất

3.5. Tăng năng suất lao động và chống mệt mỏi


Bài 4. YẾU TỐ TÁC HẠI TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT


4.1. Vị trí nơi sản xuất

1. Khái niệm vi khí hậu

2. Các yếu tố khí hậu

3. Điều hòa thân nhiệt

4. Ảnh hưởng của vi khí hậu xấu

5. Phòng chống vi khí hậu xấu



4.2. Rung động và tiếng ồn trong sản xuất  

1. Ảnh hưởng của rung động và tiếng ồn đối với sinh lý người

2. Phòng chống rung động và tiếng ồn



4.3. Bụi trong sản xuất

1. Phát sinh của bụi và những nguy cơ tồn tại trong sản xuất

2. Tác hại của bụi

3. Biện pháp phòng chống



4.4. Chiếu sáng trong sản xuất

1. Khái niệm về chiếu sáng

2. Các dạng chiếu sáng

3. Tác hại của chiếu sáng



4.5. Thông gió công nghiệp

1. Mục đích của thông gió

2. Các biện pháp thông gió

3. Làm sạch khí thải công nghiệp



4.6. Phòng chống phóng xạ

1. Các chất phóng xạ và tia phóng xạ

2. Tác hại của tia phóng xạ

3. Phương pháp đề phòng phóng xạ



4.7. Phòng chống điện từ trường
1. Ảnh hưởng nguy hiểm của điện trường đường dây điện cao thế và trạm biến thế

2. Tác hại của điện trường

3. Biện pháp phòng chống

CHƯƠNG III. KỸ THUẬT AN TOÀN       


Bài 5. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
5.1. Các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương

1. Những yếu tố nguy hiểm trong sản xuất

2. Phân loại các nguyên nhân gây chấn thương

5.2. Biện pháp ngăn ngừa tai nạn dự phòng tính đến yếu tố con người

5.3. Những phương tiện an toàn cơ bản

1. Thiết bị che chắn

2. Tín hiệu, báo hiệu

3. Thiết bị và cơ cấu phòng ngừa

4. Khoảng cách và kích thước an toàn

5. Tự động hóa cơ giới hóa, điều khiển từ xa

6. Biện pháp bảo vệ cá nhân


Bài 6. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN TOÀN HOÁ CHẤT
6.1. Một số định nghĩa

6.2. Phân loại hoá chất

1. Phân loại theo kiểu thông dụng

2. Hoá chất độc gây bệnh nghề nghiệp

6.3. Quá trình xâm nhập chuyển hoá chất độc trong cơ thể

1. Sự xâm nhập, chuyển hoá và đào thải chất độc trong cơ thể

2. Các yếu tố làm tăng tác hại của hoá chất

6.4. Tác hại của hoá chất

1. Tác hại của hoá chất đối với cơ thể người

2. Nguy cơ cháy nổ của hoá chất

6.5. Nguyên tắc và biện pháp cơ bản trong phòng ngừa tác hại của hoá chất

1. Các biện pháp khẩn cấp

2. Nguyên tắc và biện pháp cơ bản trong phòng ngừa tác hại của hoá chất

6.6. An toàn trong tổ chức, quản lý hoá chất tại doanh nghiệp

1. Thiết lập mục tiêu

2. Lập chương trình hoạt động của doanh nghiệp

3. Kiểm toán tối thiểu và xử lý chất thải

4. Kiểm soát quy trình làm việc hoá chất


Bài 7. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ AN TOÀN ĐIỆN 
7.1. Các tai nạn do điện gây ra

7.2. Những tình huống dẫn đến tai nạn điện giật

7.3. Tác dụng của dòng điện đi qua người

7.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nguy hiểm cho con người

7.5. Hiện tượng dòng điện đi trong đất

Bài 8. PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG CÁC MẠNG ĐIỆN VÀ  XỬLÝ CẤP CỨU NGỪƠI BỊ TAI NẠN ĐIỆN

                                 

8.1. Phân tích an toàn các mạng điện đơn giản (1 pha)

8.2. Phân tích an toàn các mạng điện 3 pha

8.3. Kết luận chung

8.4. Xử lý và cấp cứu người bị tai nạn điện

1. Tách nạn nhân ra khỏi phần mang điện

2. Sơ cứu nạn nhân
 


Bài 9. KỸ THUẬT AN TOÀN MÁY CÔNG CỤ  

9.1. Khái niệm về nơi nguy hiểm và vùng nguy hiểm 

9.2. Nguyên nhân gây ra tai nạn khi sử dụng máy công cụ 

1. Nguyên nhân do thiết kế chế tạo

2. Nguyên nhân do tổ chức lao động, điều kiện lao động

3. Nguyên nhân do sử dụng bảo quản

4. Nguyên nhân do ý thức, trạng thái tâm sinh lý

9.3. Các giải pháp kỹ thuật an toàn

1. Phương hướng chung

2. Các biện pháp tức thời

9.4. An toàn khi sử dụng máy nâng hạ đối với một số máy công cụ

1. An toàn trên máy phay

2. An toàn trên máy tiện

3. An toàn trên máy bào

4. An toàn trên máy đột dập

5. An toàn trên máy đột, dập cắt, cán kim loại

6. An toàn trên máy búa

7. An toàn trên máy mài 2 đá


Bà10. KỸ THUẬT AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG HẠ VÀ THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC


10.1. Thiết bị nâng hạ

1. Khái niệm 

2. Phân loại

3. Các biện pháp an toàn

10.2. Thiết bị chịu áp lực

1. Khái niệm

2. Những yếu tố nguy hiểm đặc trưng của thiết bị chịu áp lực

3. Phân loại thiết bị chịu áp lực

4. Những nguyên nhân gây ra sự cố của thiết bị chịu áp lực

5. Biện pháp đề phòng

6. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị chịu áp lực


Bài 11. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHÁY, NỔ - BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ CHỮA CHÁY NỔ Ở CÁC DOANH NGHIỆP


11.1. Khái niệm cơ bản về cháy nổ

1. Khái niệm

2. Những điều kiện cần thiết trong quá trình cháy nổ

3. Đặc tính của các chất cháy và môi trường làm tăng mức độ nguy hiểm quá trình cháy nổ

4. Những nguyên nhân gây cháy nổ trực tiếp

11.2. Biện pháp phòng và chữa cháy nổ ở các doanh nghiệp 

1. Các biện pháp quản lý và phòng cháy nổ tại các doanh nghiệp

2. Nguyên tắc, nguyên lý phòng chống cháy nổ

3. Các phương tiện chữa cháy


14. Phê duyệt   

	Trưởng đơn vị đào tạo


	Tp. HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2014
Tổ trưởng bộ môn




1. Tên học phần
: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT
2. Mã học phần
: CK219
3. Số tín chỉ
: 2(2,0,4)

4. Trình độ
: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian 
:           

· Lên lớp 
: 30 tiết

· Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết 

· Thực hành 
: 0 tiết

· Tự học 
: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
: không
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng hiểu rõ về nguyên lý và quá trình gia công của các phương pháp gia công đặc biệt như: các phương pháp gia công cơ; các phương pháp gia công hoá; các phương pháp gia công điện hoá và các phương pháp gia công nhiệt.

8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 

Học phần  phương pháp gia công đặc biệt giúp cho sinh viên hiểu và sử dụng các dạng năng lượng cơ, hoá, điện, nhiệt để gia công kim loại. Nguyên lý gia công, dụng cụ thiết bị, chế độ cắt hợp lý và phương pháp gia công tối ưu.
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

· Dự lớp: trên 70%. 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà. 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên.
10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. PGS. TS. Phạm Ngọc Tuấn – ThS. Nguyễn Văn Tường.  Các phương pháp gia công đặc biệt. Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh.
· Tài liệu tham khảo
[2]. PGS. TS. Nguyễn Trọng Bình - TS. Nguyễn Trọng Hiếu. Công nghệ chế tạo máy. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tháng 8 năm 2011 (Dành cho sinh viên các trường Cao đẳng và Đại học)
[3]. Nguyễn Ngọc Đào – Hồ Viết Bình – Phan Minh Thanh. Cơ sở công nghệ chế tạo máy. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, 2004.
[4]. GS.TS. Nguyễn Đắc Lộc. Cơ sở công nghệ chế tạo máy. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2003. 
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: trên 70% 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

12. Thang điểm thi:  theo học chế tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1. Tổng quan về các phương pháp gia công đặc biệt
	4
	4
	
	8
	

	2
	Chương 2. Các phương pháp gia công cơ
	6
	6
	
	12
	

	3
	Thi giữa học phần
	2
	
	
	
	2

	4
	Chương 3. Các phương pháp gia công hóa
	4
	4
	
	8
	

	5
	Chương 4. Các phương pháp gia công điện
	6
	6
	
	12
	

	6
	Chương 5. Các phương pháp gia công nhiệt
	8
	8
	
	16
	

	TỔNG
	30
	   28
	
	
	2


Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT
1.1. Nhu cầu về các phương pháp gia công đặc biệt

1.2. Phân loại các phương pháp gia công đặc biệt

1.3. Một số đặc trưng của phương pháp gia công đặc biệt

1.4. Những đặc tính ưu việt của một số phương pháp gia công đặc biệt

1.5. Phạm vi ứng dụng của một số phương pháp gia công đặc biệt

Chương 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CƠ

2.1. Gia công siêu âm (Ultrasonic Maching – USM)

1. Cơ sở lý thuyết và nguyên lý gia công

2. Thiết bị và dụng cụ

3. Các thông số công nghệ 

4. Một số công nghệ gia công bằng siêu âm

5. Ưu – Nhược điểm và phạm vi ứng dụng

2.2. Cắt bằng tia nước (Water Jet Cutting – WJC)

1. Nguyên lý gia công

2. Thiết bị và dụng cụ

3. Các thông số công nghệ

4. Ưu – Nhược điểm và phạm vi ứng dụng

2.3. Gia công bằng tia nước có hạt mài (Abrasive Water Jet Cutting – AWJC)

1. Nguyên lý gia công

2. Thiết bị và dụng cụ

3. Các thông số công nghệ

4. Ưu – Nhược điểm và phạm vi ứng dụng 

2.4. Gia công sử dụng kim cương

1. Nguyên lý gia công.

2. Vật liệu

3. Dụng cụ
2.5. Gia công cắt có dao động

1. Nguyên lý gia công

2. Vật liệu

3. Dụng cụ 

2.6. Gia công cắt sử dụng các chất lỏng trơn nguội, môi trường khí và chất bôi trơn rắn

1. Sử dụng các môi trường công nghệ

2. Sử dụng các chất lỏng trơn nguội

3. Phương pháp đưa các chất lỏng trơn nguội vào vùng cắt

4. Sử dụng các môi trường khí

5. Sử dụng các chất bôi trơn

Chương 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG HÓA

3.1. Nguyên lý gia công

3.2. Phay hóa

1. Giới thiệu công nghệ phay hóa

2. Nguyên lý gia công

3. Các đặc điểm khi gia công

4. Các hóa chất khắc hóa thường dung

5. Thiết bị gia công

6. Ưu – nhược điểm và phạm vi ứng dụng

3.3. Tạo phôi hóa

1. Nguyên lý gia công

2. Ưu – nhược điểm và phạm vi ứng dụng

3.4. Khắc hóa

3.5. Gia công quang hóa

1. Nguyên lý gia công

2. Các thông số công nghệ

3. Ưu – nhược điểm và phạm vi ứng dụng

Chương 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐIỆN
4.1. Phương pháp gia công điện hóa

1. Tổng quan về phương pháp gia công điện hóa

2. Nguyên lý gia công điện hóa

3. Thiết bị gia công điện hóa

4. Dụng cụ và dung dịch điện phân

5. Các thông số và khả năng công nghệ

6. Ưu – nhược điểm và phạm vi ứng dụng

4.2. Gia công điện cơ – hóa 

1. Đánh bóng điện hóa

2. Gia công lỗ điện hóa

3. Mài điện hóa

4. Mài khôn điện hóa

5. Mài nghiền điện hóa (electrochemical lapping)

4.3. Gia công điện tiếp xúc

1. Nguyên lý gia công

2. Phân loại các nguyên công gia côn điện tiếp xúc

a. Các phương pháp gia công điện tiếp xúc thông thường

b. Thiết bị và dụng cụ

c. Các thông số công nghệ 

d. Ưu – nhược điểm và phạm vi ứng dụng

4.4. Gia công cơ ANOT

1. Nguyên lý gia công

2. Các thông số công nghệ

3. Phạm vi ứng dụng
Chương 5. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG NHIỆT

5.1. Gia công tia lửa điện (Electric Discharge Machining – EDM) 

1. Bản chất vật lý của quá trình phóng tia lửa điện

2. Gia công tia lửa điện dùng điện cực thỏi (EDM Die Sinking)

3. Gia công tia lửa điện bằng dây cắt (Wire – cut EDM)

4. Khoan tia lửa điện

5.2. Gia công tia điện tử

1. Nguyên lý gia công

2. Công nghệ và thiết bị

3. Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ

4. Đặc điểm và phạm vi ứng dụng

5.3. Gia công bằng Laser

1. Nguyên lý gia công

2. Thiết bị và dụng cụ

3. Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ

5.4. Gia công tia bằng Plasma

1. Khái niệm về Plasma

2. Cắt bằng tia Plasma

a. Nguyên lý gia công

b. Dụng cụ và thiết bị

c. Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ

d. Ưu – nhược điểm và phạm vi ứng dụng


3. Tiện bằng tia Plasma

a. Nguyên lý gia công

b. Dụng cụ và thiết bị

c. Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ

d. Ưu – nhược điểm và phạm vi ứng dụng
14. Phê duyệt   

	Trưởng đơn vị đào tạo


	Tp. HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2014
Tổ trưởng bộ môn




1. Tên học phần
: TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC VÀ KHÍ NÉN TRONG CÔNG NGHIỆP
2. Mã học phần
: CK203
3. Số tín chỉ 
: 2(2,0,4) 

4. Trình độ 
: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian :

· Lên lớp 
: 30 tiết

· Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết 

· Thực hành 
: 0 tiết

· Tự học 
: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
: không

7. Mục tiêu của học phần
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: 

· Sau khi hoàn tất học phần , sinh viên có kiến thức cơ bản về các hệ thống điều khiển tự động bằng thủy lực – khí nén, điện – khí nén và phương pháp kiểm tra mạch điều khiển.
· Sinh viên trình bày được nguyên lý hoạt động của các phần tử cơ bản trong hệ thống, nguyên lý hoạt động của hệ thống, đặc biệt các hệ thống thông dụng hiện nay trong công nghiệp; thiết kế được các mạch điều khiển đơn giản và lắp ráp được các mạch đơn giản ứng dụng trong đời sống và sản xuất.
8. Mô tả vắn tắt nội dung  học phần 

Học phần này gồm một số kiến thức về nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm của hệ thống truyền động điều khiển bằng thủy lực, khí nén và điện khí nén; giới thiệu một số phần tử trong hệ thống và nguyên tắc cơ bản để thiết kế mạch điều khiển thủy lực, khí nén.
9. Nhiệm vụ của sinh viên 

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

· Dự lớp: Lý thuyết trên 70%.

· Bài tập: trên lớp và ở nhà. 

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên.
10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính
[1]. Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh, Giáo trình Truyền động thủy lực và khí nén trong công nghiệp, 2010.
· Tài liệu tham khảo
[2]. Nguyễn Ngọc Phương, Huỳnh Nguyễn Hoàng, Hệ thống điều khiển bằng thủy lực, nhà xuất bản giáo dục, 2000.

[3]. Nguyễn Thành Trí, Điều khiển bằng khí nén trong tự động hóa kỹ nghệ, nhà xuất bản Đà Nẵng.

[4]. Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển bằng khí nén, nhà xuất bản giáo dục, 1998.

[5]. Pnuematics, Basic level TP 101, Festo Didactic, 1989.

[6]. Phạm Văn Khảo, Truyền động tự động khí nén, nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 1999

[7]. Hoàng Thị Bích Ngọc, Máy thủy lực thể tích, nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, 2000.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
· Dự lớp:lý thuyết trên 70%

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

12. Thang điểm thi: Theo học chế tín chỉ.

13. Nội dung chi tiết học phần
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài  

tập
	Tự  học
	

	1
	PHẦN I. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC KHÍ NÉN (KHÍ NÉN)
	
	
	
	
	

	2
	Bài 1. Những khái niệm cơ bản về điều khiển khí nén
	2
	2
	
	4
	

	3
	Bài 2. Máy nén khí và thiết bị xử lý khí nén
	2
	2
	
	4
	

	4
	Bài 3. Những phần tử cơ bản dùng trong hệ thống thủy lực và khí nén
	4
	4
	
	8
	

	5
	Bài 4. Phương pháp thiết kế mạch điều khiển bằng khí nén
	7
	2
	5
	14
	

	6
	Bài 5. Một số ứng dụng truyền động thủy lực, khí nén trong ngnh cơ khí
	2
	2
	
	4
	

	7
	Thi giữa học phần
	2
	
	
	
	2

	8
	PHẦN II. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC KHÍ NÉN BẰNG ĐIỆN (ĐIỆN KHÍ NÉN)
	
	
	
	
	

	9
	Bài 6. Những khái niệm cơ bản về điều khiển điện khí nén
	1
	1
	
	2
	

	10
	Bài 7. Những phần tử cơ bản dùng trong hệ thống điều khiển điện - khí nén
	3
	3
	
	6
	

	11
	Bài 8. Phương pháp thiết kế mạch điện - khí nén
	7
	2
	5
	14
	

	Tổng cộng:
	30
	18
	10
	
	2


PHẦN I. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC KHÍ NÉN
Bài 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN
1.1. Sự phát triển của kỹ thuật khí nén 

1.2. Những đặc trưng của không khí  nén 

1.3. Đặc tính của khí nén 

1.4. Các đại lượng vật lý 

1.5. Khả năng ứng dụng của khí nén 

1. Trong lĩnh vực điều khiển 

2. Hệ thống truyền động 

1.6. Ưu nhược điểm của hệ thống truyền  động bằng khí nén 

1. Ưu điểm 

2. Nhược điểm 

Bài 2. MÁY NÉN KHÍ VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ NÉN

2.1. Hệ thống thiết bị phân phối khí nén 

2.2. Máy nén khí 

1. Nguyên tắc hoạt động và phân loại máy nén khí 

2. Máy nén khí kiểu piston 

3. Máy nén khí kiểu cánh gạt 

4. Máy nén khí kiểu trục vít
5. Máy nén khí kiểu Root

6. Máy nén khí kiểu Turbin
2.3. Bộ bảo dưỡng 
1. Bộ lộc

2. Bộ chỉnh áp suất

3. Thiết bị bôi trơn 

2.4. Thiết bị xử lý khí nén
1. Yêu cầu về khí nén

2. Các phương pháp xử lý khí nén
Bài 3. NHỮNG PHẦN TỬ CƠ BẢN DÙNG TRONG HỆ THỐNG THỦY LỰC VÀ KHÍ NÉN

 3.1  Các phần tử của hệ thống điều khiển bằng thủy lực

1. Khái niệm

2. Van áp suất

3. Van đảo chiều

4. Van chặn

3.2  Các phần tử của hệ thống điều khiển bằng khí nén

1. Khái niệm

2. Van đảo chiều

3. Cơ cấu chấp hành

4. Công tắc hành trình

5. Van tiết lưu

6. Van logic
Bài 4. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉN
4.1. Phương pháp thiết kế mạch theo chu trình

4.2. Phương pháp thiết kế mạch theo tầng
Bài 5.  MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC, KHÍ NÉN TRONG NGÀNH CƠ KHÍ
5.1 Khái niệm

5.2 Ưu nhược điểm

5.3 Một số ứng dụng                

PHẦN II. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC KHÍ NÉN 

BẰNG ĐIỆN – KHÍ NÉN

Bài 6. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN

6.1. Khái niệm cơ bản về kĩ thuật điện tử 

1. Điện trường 

2. Từ trường 

3. Cảm ứng điện từ 

6.2. Khái niệm cơ bản về  điện từ

1. Chất bán dẫn 

2. Sơ đồ mạch thông dụng 
Bài 7. NHỮNG PHẦN TỬ CƠ BẢN DÙNG TRONG HỆ THỐNG   ĐIỆN KHÍ NÉN

7.1. Nút nhấn

1. Nút nhấn thường mở 

2. Nút nhấn thường đóng 

3. Nút chuyển mạch 

7.2. Van điện từ 

1. Van điện từ 3/2 không duy trì 

2. Van điện từ 5/2 không duy trì 

3. Van điện từ 5/2 tác động bằng tay  

4. Van điện từ 5/2  duy trì 

7.3. Công tắc hành trình 

1. Công tắc hành trình thường mở 

2. Công tắc hành trình nam châm 

3. Cảm biến cảm ứng từ 

4. Cảm biến điện dung 

5. Cảm biến quang 

7.4. Relay thời gian 

1. Relay thời gian tác động muộn 

2. Relay thời gian nhả muộn 

Bài 8. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ MẠCH

8.1. Phương pháp thiết kế mạch theo tầng

8.2. Phương pháp thiết kế mạch theo nhịp
14.  Phê duyệt     

	Trưởng đơn vị đào tạo


	Tp. HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2014
Tổ trưởng bộ môn




1. Tên học phần
: KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ VÀ TRANG BỊ ĐIỆN TRONG MÁY CÔNG NGHIỆP 

2. Mã học phần
: CK202
3. Số tín chỉ
: 2(2,0,4)

4. Trình độ
: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp 
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết
· Thực hành 
: 0 tiết
· Tự học 
: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
: không
7. Mục tiêu của học phần
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:

Hiểu các kiến thức cơ bản về mạch điện một chiều và xoay chiều, cách tính toán mạch điện một chiều và xoay chiều, các kiến thức cơ bản về điện tử, cấu tạo và ứng dụng của các linh kiện điện tử.

Vận dụng các quy tắc, định luật, giải thích nguyên tắc hoạt động, phạm vi ứng dụng của các loại khí cụ điện, thiết bị điện tử cơ bản dùng trong các máy công nghiệp, cụ thể là trong các máy cắt kim loại.

Phân tích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện cơ bản, các hệ thống điều khiển tự động bằng điện trong máy công cụ.

Hiểu được các khái niệm cơ bản về PLC và hệ thống điều khiển, cấu trúc phần cứng và cách thiết lập cấu hình cho một số dòng PLC cơ bản.

Phân tích được nguyên lý hoạt động của các mạch điều khiển cơ bản sử dụng PLC. 
8. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần
Nội dung học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về mạch điện, điện tử; nguyên lý cấu tạo khí cụ điện cơ bản. Trên cơ sở đó có thể hiểu được công dụng các khí cụ điện, các ứng dụng của kỹ thuật điện tử thường gặp trong sản xuất và đời sống; những kiến thức cơ bản về các hệ thống điều khiển trong máy công cụ, các hệ thống điều khiển tự động bằng điện và phương pháp kiểm tra mạch điều khiển. Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống, đặc biệt các hệ thống thông dụng hiện nay trong công nghiệp; thiết kế được các mạch điều khiển đơn giản ứng dụng trong đời sống và sản xuất.
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

· Dự lớp: trên 70%. 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà. 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên.
10. Tài liệu học tập
· Sách giáo trình chính

[1]. Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM. Giáo trình Trang bị điện trong máy công nghiệp, 2013.
[2]. Khoa Điện - Điện tử, Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM. Giáo trình Kỹ thuật điện.

· Tài liệu tham khảo
[3]. Vũ Quang Hồi. Giáo trình Kỹ thuật điều khiển động cơ điện. NXB Giáo Dục, 2002.
[4]. Châu Trí Đức. Kỹ thuật Điều khiển lập trình PLC Simatic S7 – 200. TP. HCM, 2008.

[5]. Khoa Điện - Điện tử, Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng. Giáo trình Điện tử cơ bản.Thiết Kế Máy Cắt Kim Loại, Đại Học Bách Khoa Tp Hồ Chí.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
· Dự lớp: trên 70% 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài
Tập
	Tự học
	

	1
	Chương 1. Kỹ thuật điện
	
	
	
	
	

	2
	Bài 1. Mạch điện một chiều
	2
	2
	
	4
	

	3
	Bài 2. Mạch điện xoay chiều
	3
	2
	1
	6
	

	4
	Bài 3. Các phần tử bảo vệ
	2
	2
	
	4
	

	5
	Bài 4. Các phần tử điều khiển có tiếp điểm
	2
	2
	
	4
	

	6
	Bài 5. Các phần tử điện từ
	2
	2
	
	4
	

	7
	Chương 2. Kỹ thuật điện tử
	
	
	
	
	

	8
	Bài 6. Chất bán dẫn
	2
	2
	
	4
	

	9
	Bài 7. Các mạch chỉnh lưu dùng Diode
	2
	2
	
	4
	

	10
	Thi giữa học phần
	2
	
	
	
	2

	11
	Chương 3. Các mạch điều khiển cơ bản
	
	
	
	
	

	12
	Bài 8. Các mạch điều khiển cơ bản
	2
	2
	
	4
	

	13
	Bài 9. Các mạch điều khiển động cơ mở máy trực tiếp
	3
	2
	1
	6
	

	14
	Bài 10. Các mạch điều khiển động cơ mở máy gián tiếp
	3
	2
	1
	6
	

	15
	Chương 4. Các mạch điều khiển cơ điện tử
	
	
	
	
	

	16
	Bài 11. Những khái niệm cơ bản về điều khiển bằng PLC
	2
	2
	
	4
	

	17
	Bài 12. Lập trình để điều khiển bằng PLC
	3
	2
	1
	6
	

	
	TỔNG
	30
	24
	4
	
	2


Chương 1. Kỹ Thuật điện

Bài 1. Mạch điện một chiều

1.1. Khái niệm cơ bản về mạch điện

1.2. Các thành phần cơ bản của mạch điện

1.3. Cách đấu mạch điện cơ bản

Bài 2. Mạch điện xoay chiều

2.1. Mạch điện xoay chiều 1 pha

2.2. Mạch điện xoay chiều 3 pha

Bài 3. Các phần tử bảo vệ

3.1 Cầu chì

3.2 Rơ le nhiệt

3.3 Áp tô mát

Bài 4. Các phần tử điều khiển có tiếp điểm

4.1 Công tắc – công tắc hành trình

4.2 Nút nhấn
4.3 Công tắc tơ
4.4 Rơ le điện từ

4.4 Rơ le thời gian

Bài 5. Các Phần tử điện từ

5.1 Ly hợp điện từ kiểu ma sát

5.2 Ly hợp điện từ kiểu bám
5.3 Nam châm điện – Phanh hãm điện từ
     Chương 2. Kỹ thuật điện tử


Bài 6.  Chất bán dẫn

6.1. Khái niệm cơ bản về chất bán dẫn

6.2. Các loại Diode


Bài 7.  Các mạch chỉnh lưu dùng Diode

7.1. Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ

7.2. Mạch chỉnh lưu toàn kỳ

     Chương 3. Các mạch điều khiển cơ bản


Bài 8. Các mạch điều khiển cơ bản

8.1. Mạch điều khiển một công tắc tơ

8.2. Mạch điều khiển nhiều công tắc tơ

8.3. Mạch hoạt động trình tự

Bài 9. Các mạch điều khiển động cơ mở máy trực tiếp

9.1. Mạch điều khiển động cơ quay một chiều

9.2. Mạch điều khiển động cơ quay hai chiều

Bài 10. Các mạch điều khiển động cơ mở máy gián tiếp

10.1. Mạch khởi động sao – tam giác

10.2 Mạch khởi động bằng điện trở phụ mắc vào Stato

10.3 Một số mạch điều khiển trong máy cắt kim loại đơn giản

     Chương 4. Các mạch điều khiển cơ điện tử

Bài 11. Những khái niệm cơ bản về điều khiển bằng PLC

11.1 Khái niệm hệ thống điều khiển
11.2 PLC (Programmable logic controller)


Bài 12. Lập trình để điều khiển bằng PLC

12.1 Ngôn ngữ lập trình
12.2 Tập lệnh cơ bản và ứng dụng
14. Phê duyệt

	Trưởng đơn vị đào tạo


	Tp. HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2014
Tổ trưởng bộ môn




1. Tên học phần
: KINHN TẾ CÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
2. Mã học phần
: CK105
3. Số tín chỉ
: 2(2,0,4)

4. Trình độ
: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian


· Lên lớp 
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết
· Thực hành 
: 0 tiết
· Tự học 
: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
: không
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:

Hiểu được các loại hình doanh nghiệp đang hoạt động và các hoạt động cơ bản của doanh nghiệp; các chức năng, kỹ năng cần có của nhà quản trị và marketing trong doanh nghiệp; các hoạt động của nhà quản trị sản xuất và các mô hình quản trị chất lượng đang được áp dụng trong doanh nghiệp.
8. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần
Học phần này giới thiệu các kiến thức cơ bản về tổ chức, quản lý quá trình sản xuất trong công nghiệp, hoạch định chiến lược và hoạch định sản xuất, lập lịch trình sản xuất, các vấn đề chung về định mức kinh tế; những kiến thức cơ bản về mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 và phương pháp quản trị chất lượng, qua đó tạo khả năng tiếp cận và nhận thức tầm quan trọng của bài toán quản trị chất lượng đối với nền kinh tế trong nước hiện nay.
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

· Dự lớp: trên 70%. 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà. 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên.

10. Tài liệu học tập

· Sách giáo trình chính

[1]. Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình Kinh tế công nghiệp và quản trị chất lượng, 2014.
· Tài liệu tham khảo

[2]. PGS. TS. Trương Đoàn Thể. Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007.

[3]. Đạt chất lượng bằng phương pháp và công cụ nào? Bộ sách quả trị sản xuất và tác nghiệp. Nhà xuất bản trẻ, 2003.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: trên 70% 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài

Tập
	Tự học
	

	1
	Chương 1. tổng quan về môn học
	2
	2
	
	4
	

	2
	Chương 2. khái niệm về marketing
	2
	2
	
	4
	

	3
	Chương 3. phân tích môi trường marketing và lựa chọn thị trường mục tiêu
	2
	2
	
	4
	

	4
	Chương 4. hoạch định chiến lược marketing
	3
	3
	
	6
	

	5
	Chương 5. khái niệm về sản xuất và quản trị sản xuất
	2
	2
	
	4
	

	6
	Chương 6. hoạch định tổng hợp
	3
	2
	1
	6
	

	7
	Thi giữa học phần
	2
	
	
	
	2

	8
	Chương 7. lập lịch trình sản xuất
	3
	2
	1
	6
	

	9
	Chương 8. định mức kinh tế kỹ thuật trong doanh nghiệp
	3
	2
	1
	6
	

	10
	Chương 9. quản trị chất lượng sản phẩm
	2
	2
	
	4
	

	11
	Chương 10. quản trị chất lượng toàn diện
	2
	2
	
	4
	

	12
	Chương 11. Iso 9000
	2
	2
	
	4
	

	13
	Chương 12. các phương pháp quản trị chất lượng khác
	2
	2
	
	4
	

	
	TỔNG
	30
	25
	3
	
	2


Chương 1. TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC
1.1 Khái niệm về doanh nghiệp

1.2 Công tác quản trị
Chương 2. KHÁI NIỆM VỀ MARKETING

2.1 Khái niệm marketing

2.2 Khái niệm về quản trị makeing

Chương 3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

3.1 Khái niệm

3.2 Phân tích môi trường marketing

3.3 Xác định thị trường mục tiêu

Chương 4. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING

4.1 Chiến lược sản phẩm

4.2 Chiến lược giá

4.3 Chiến lược phân phối

4.4 Chiến lược chiêu thị

Chương 5. KHÁI NIỆM VỀ SẢN XUẤT VÀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
5.1 Sản xuất

5.2 Quản trị sản xuất

5.3 Hệ thống sản xuất

5.4 các phương pháp tổ chức quá trình sản xuất

Chương 6. HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP
6.1 Hoạch định tổng hợp

6.2 Các chiến lược trong hoạch định tổng hợp

Chương 7. LẬP LỊCH TRÌNH SẢN XUẤT

7.1 Thứ tự sắp xếp tối ưu trong sản xuất

 7.2 Phương pháp sơ đồ Gantt

Chương 8. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG DOANH NGHIỆP
 8.1 Khái niệm

 8.2 Định mức lao động trong doanh nghiệp

8.3 Quản lý vật tư kỹ thuật trong doanh nghiệp

Chương 9. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

9.1 Những bài học kinh nghiệm có tính nguyên tắc trong quản lý chất lượng

9.2 Khái niệm về chất lượng

9.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng

9.4 Khái niệm về quản trị chất lượng

9.5 Các đặc điểm cơ bản của quản trị chất lượng sản phẩm

Chương 10. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN

10.1 Quản trị chất lượng toàn diện

10.2 Nội dung cơ bản của quản trị chất lượng toàn diện

Chương 11. ISO 9000

11.1 Tổng quan về ISO 

11.2 Tầm quan trọng trong việc áp dụng ISO 9000

Chương 12. CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG KHÁC

12.1 Chương trình 5S 

12.3 Công cụ six-Sigma

12.4 Hệ thống quản lý môi trường
14. Phê duyệt

	Trưởng đơn vị đào tạo


	Tp. HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2014
Tổ trưởng bộ môn




1. Tên học phần
: CHẾ TẠO PHÔI 

2. Mã học phần
: CK215
3. Số tín chỉ
: 2(2,0,4)

4. Trình độ
: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian


· Lên lớp 
: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm
: 0 tiết
· Thực hành 
: 0 tiết
· Tự học 
: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
: không
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:

Lựa chọn được phương pháp gia công phù hợp để chế tạo phôi trong ngành cơ khí: đúc, rèn, dập, cán, kéo, uốn.
Trình bày được phương pháp dập thể tích, những điều cần chú ý khi thiết kế khuôn dập thể tích. Hiểu được  nguyên lý hàn khí, hàn đặc biệt.
8. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần
Cung cấp kiến thức cơ bản về các loại phôi dùng trong ngành cơ khí chế tạo, phương pháp chế tạo phôi, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các loại phôi đúc, rèn, dập, cán, kéo, uốn.
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

· Dự lớp: trên 70%. 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà. 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên.

10. Tài liệu học tập

· Sách giáo trình chính

[1]. Nguyễn Tiến Đào. Công nghệ chế tạo phôi, NXB khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2006.
· Tài liệu tham khảo

[2]. Hoàng Tùng-Nguyễn Tiến Đào-Nguyễn Thúc Hà, Cơ khí đại cương, NXB khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2006.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: trên 70% 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ.
13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài

Tập
	Tự học
	

	1
	Phần I. CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI ĐÚC
	
	
	
	
	

	2
	Chương 1. Khái niệm chung
	2
	2
	
	
	

	3
	Chương 2. Nguyên lý thiết kế kết cấu công nghệ vật đúc
	6
	6
	
	
	

	4
	Phần II. CHẾ TẠO PHÔI BẰNG RÈN DẬP (Gia công kim loại bằng áp lực)
	
	
	
	
	

	5
	Chương 3. Khái niệm chung
	4
	4
	
	
	

	6
	Thi giữa học phần
	2
	
	
	
	2

	7
	Chương 4. Nung nóng trong gia công áp lực
	2
	2
	
	
	

	8
	Chương 5. Dụng cụ và thiết bị rèn dập
	2
	2
	
	
	

	9
	Chương 6. Thiết kế công nghệ rèn dập
	4
	4
	
	
	

	10
	Phần III. CHẾ TẠO PHÔI HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI  
	
	
	
	
	

	11
	Chương 7. Khái niệm chung
	8
	8
	
	
	

	
	TỔNG
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Phần I. CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI ĐÚC 

 Chương 1. Khái niệm chung
1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại vật đúc
1.1. Khái niệm 
1.2. Đặc điểm

1.3. Phân loại phương pháp đúc

2. Đúc trong khuôn cát

2.1. Khái niệm

2.2. Các bộ phận cơ bản của khuôn đúc bằng cát
Chương 2. Nguyên lý thiết kế kết cấu công nghệ vật đúc
1. Khái niệm về kết cấu công nghệ vật đúc

1.1. Yêu cầu của kết cấu chi tiết

1.2. Phân loại vật đúc

2. Nguyên tắc thiết kế kết cấu công nghệ vật đúc

2.1. Yêu cầu chất lượng hợp kim đúc

2.2. Thiết kế kết cấu vật đúc thuận tiện cho công nghệ làm khuôn

2.3 Thiết kế kết cấu vật đúc thuận tiện cho công nghệ làm lõi

2.4 Thiết kế kết cấu vật đúc thuận tiện cho công nghệ gia công cơ, lắp ráp
3. Quy trình công nghệ làm khuôn (lõi) cát bằng tay
3.1. Bản vẽ sơ đồ quá trình làm khuôn

3.2. Làm khuôn cát trong hai hòm khuôn, lõi đứng

3.3. Làm khuôn cát trong hai hòm khuôn, lõi ngang

3.4. Làm khuôn cát trên nền xưởng đúc

3.5. Làm lõi cát

4. Làm khuôn và lõi cát bằng máy

5. Đúc đặc biệt
5.1. Đúc trong khuôn kim loại

5.2. Đúc áp lực

5.3. Đúc ly tâm

5.4. Đúc liên tục

5.5. Đúc trong khuôn vỏ mỏng


5.6. Đúc trong khuôn mẫu chảy
Phần II. CHẾ TẠO PHÔI BẰNG RÈN DẬP (Gia công kim loại bằng áp lực)

Chương 3. Khái niệm chung
1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại 
1.1. Khái niệm 
1.2. Đặc điểm

1.3. Phân loại 

1.4. Cán kim loại

1.5. Kéo sợi

2. Biến dạng kim loại
2.1. Biến dạng đàn hồi

2.2. Biến dạng dẻo

2.3. Ảnh hưởng của biến dạng dẻo đến tổ chức và tính chất của kim loại
Chương 4. Nung nóng trong gia công áp lực
1. Hiện tượng xảy ra khi nung thép
1.1. Chảy

1.2. Cháy

1.3. Quá nhiệt

1.4. Oxy hóa

1.5. Thoát than (mất cacbon)

1.6. Nứt

2. Chế độ nung nóng trong gia công áp lực

2.1. Khoảng nhiệt độ gia công

2.2. Thời gian nung

2.3. Thời gian giữ nhiệt

3. Thiết bị nung

Chương 5. Dụng cụ và thiết bị rèn dập
1. Dụng cụ rèn - dập

2. Thiết bị rèn - dập
2.1. Máy búa

2.2. Máy ép

Chương 6. Thiết kế công nghệ rèn dập
1. Thiết kế công nghệ rèn tự do
1.1. Khái niệm, đặc điểm

1.2. Nguyên công cơ bản khi rèn tự do

2. Dập thể tích (dập khối, rèn khuôn, dập nóng)
2.1. Khái niệm

2.2. Phương pháp dập thể tích

2.3. Thiết bị dập thể tích

2.4. Những điều cần chú ý khi thiết kế khuôn
Phần III. CHẾ TẠO PHÔI HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI  

Chương 7. Khái niệm chung
1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại

1.1. Khái niệm

1.2. Đặc điểm

1.3. Phân loại

2. Hàn điện hồ quang

2.1. Khái niệm, đặc điểm

2.2. Hồ quang hàn
14. Phê duyệt
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